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QUYẾT ĐỊNH CỦA  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

V/v  Ban hành quy định về việc tranh thủ viện trợ

và đón tiếp khách nước ngoài .

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cáp ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989 . 

- Căn cứ quyết định  80/CT, ngày 23 tháng 8 năm 1991 của Chủ tịch   Hội đồng Bộ trưởng  về việc ban hành quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi  Chính phủ ; Nghị định số 12-CP ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ về quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các Đoàn nước ngoài vào nước ta . 

- Xét  đề nghị của Ban kinh tế đối ngoại tại tờ trình số 22 ngày 25 tháng 8 năm 1992 .




QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Ban hành kèm theo quyết định nay " Bản quy định về việc tranh thủ viện trợ và đón tiếp khách nước ngoài " của tỉnh . 

Điều 2:   Trưởng ban kinh tế đối ngoại chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính Vật giá, Uỷ ban kế hoạch tỉnh, Sở tư pháp hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định này . 


Điều 3:  Quyết định này thay thế quyết định số 274 QĐ-UB ngày 20 tháng 4 năm 1988 của Uỷ ban  nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 1993 . 

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành . 

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

                                                              CHỦ TỊCH

                                        BÙI HỮU HẢI 

                                              (đã ký)
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   BẢN QUY ĐỊNH 

                 Về việc tranh thủ viện trợ và đón tiếp khách nước ngoài )

                                                         -:- 

( Ban hành  kèm theo QĐ số :  01 QĐ-UB  ngày 02 tháng 01 năm 1993 của UBND tỉnh )

I- QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều I : Một hoạt động của các tổ chức và cá nhân tranh thủ viện trợ nước ngoài để đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển,kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đều được khuyến khích . 


Điều 2: Tất cả các khoản viện trợ bằng tiền và bằng hiện vật của tổ chức, cá nhân nước ngoài, gồm : Viện trợ Chính  phủ, ODA, viện trợ  của các tổ chức Liên hiệp quốc, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, viện trợ của cá nhân người  nước ngoài và Việt kiều, cho các đơn vị trong tỉnh đều là tài sản thuộc vốn ngân sách nhà nước đầu tư và được quản lý sử dụng đúng mục đích ghi trong chương trình, dự án được duyệt  các chủ dự án được viện trợ phải tích cực  huy động thêm nguồn vốn tự có để cùng với nguồn vốn được viện trợ bảo đảm hoàn thành công trình có chất lượng theo đúng cam kết với các tổ chức Quốc tế tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước . 


Điều 3: Mọi chi phí cho hoạt động tranh thủ viện trợ, đón tiếp khách nướcngoài phải tiết kiệm, hợp lý đúng đối tượng , bảo đảm yêu cầu đối ngoại, trên cơ sở lấy thu của viện trợ để chi cho viện trợ, ngân sách không cấp bù . 


Nghiêm cấm các chủ dự án  tự trích tiền, hàng viện trợ để lập quỹ riêng dưới bất kỳ hình thức nào . 


Điều 4: Mọi khoản viện trợ không thông qua ngân sách và được sử dụng viện trợ trái mục đích, vi phạm chế độ kế toán thống kê đều là không hợp pháp và tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý theo  pháp luật hiện hành. 


Tập thể cá nhân ở trong nước và nước ngoài có công đóng góp cho các dự án tranh thủ viện trợ của tỉnh đạt hiệu quả thiết thực sẽ được khen thưởng theo quy định của HBND tỉnh . 


Điều 5: Ban kinh tế đối ngoại tỉnh, Sở tài chính Vật giá, Uỷ ban kế hoạch tỉnh, theo phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tất cả các ngành, các cấp, các cơ sở kinh tế trong và ngoài quốc doanh ( gọi chung là chủ dự án ) có nhận viện trợ do tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp viện trợ cho đơn vị  hoặc do các Bộ, ngành Trung ương phân phối về cho đơn vị . 



II-HOẠT ĐỘNG TRANH THỦ VIỆN TRỢ :


Điều 6: Lập kế  hoạch tranh thủ viện trợ . 


1- Trong quý 4 hàng năm, Ban kinh tế đối ngoại tỉnh phối hợp với Uỷ ban kế hoạch tỉnh và đơn vị liên quan, căn cứ vào tình hình thực hiện các dự án viện trợ của năm trước và triển vọng, khả năng viện trợ của các tổ chức quốc tế trong thời gian tới, hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh lập kế hoạch về các dự án viện trợ cho năm sau . 


2- Các sở, ngành, các huyện, thành, thị căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đơn vị mình và hướng dẫn của Ban kinh tế đối ngoại tỉnh chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch, tranh thủ viện trợ cho  năm sau và gửi đến Ban kinh tế đối ngoại tỉnh để ban này tỏng hợp thống nhất với uỷ ban kế hoạch tỉnh và Sở Tài chính vật giá để đưa vào kế hoạch chung của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 11 năm trước, sau đó gửi đến các cơ quan hữu quan ở trung ương để làm căn cứ triển khai các hoạt động tranh thủ viện trợ trong năm kế hoạch . 


Điều 7:  Lập và duyệt dự án tranh thủ viện trợ : 


Dự án tranh thủ viện trợ do đơn vị nào sử dụng thì thủ trưởng đơn vị đó là chủ dự án, chủ dự án chịu trách nhiệm lập và trình duyệt dự án. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước và các tổ chức Quốc tế có liên quan về toàn bộ nội dung của dự án đã lập ra. Việc xây dựng dự án viện trợ phải căn cứ vào luận chứng hoặc các báo cáo kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các dự án, tranh thủ viện trợ Chính phủ ( ODA) và viện trợ liên hợp quốc đều phải qua hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét trước khi báo cáo UBND tỉnh phê duyệt . Còn những dự án tranh thủ viện trợ của các  tổ chức phi chính phủ ( ONG ) và cá nhân người nước ngoài thì do Ban kinh tế đối ngoại tỉnh xem xét và trình đồng chí Phó Chủ tịch  phụ trách khối phê duyệt . 


Điều 8: Gửi dự án viện trợ : 


1- Tất cả các dự án tranh thủ viện trợ nước ngoài sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đều phải qua Ban kinh tế đối ngoại và Uỷ ban kế hoạch tỉnh để đưa vào kế hoạch báo cáo với các cơ quan hữu quan ở trung ương và gửi cho các tổ chức quốc tế tranh thủ viện trợ . 


2- Ban kinh tế đối ngoại tỉnh cùng Uỷ ban kế hoạch tỉnh và chủ dự án phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương để vận động các tổ chức quốc tế và người nước ngoài chấp nhận viện trợ cho dự án . 


III-  TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ:


Điều 9: Tiếp nhận viện trợ : 


1- Khi dự án viện trợ được tổ chức nước ngoài chấp  nhận và  có thông báo chính thức về tỉnh thì Ban kinh tế đối ngoại tỉnh phải kịp thời thông báo cho chủ dự án được viện trợ để làm thủ tục chuyển viện trợ về tỉnh . 


2- Nếu viện trợ bằng ngoại tệ thì Ban kinh tế đối ngoại tỉnh bàn bạc thống nhất với tổ chức viện trợ đó chuyển số ngoại tế được viện trợ vào tài khoản ngoại tệ của tỉnh  do Ban kinh tế đối ngoại tỉnh quản lý . 


Căn cứ vào tỷ giá mua vào do ngân hàng công bố tại thời điểm nhận được viện trợ , Ban kinh tế đối ngoại  tỉnh trình UBND tỉnh quyết định, chuyển đổi ngoại tệ thành tiền Việt Nam nộp vào ngân sách tỉnh . 


Trường hợp đơn vị nhận viện trợ có nhu cầu sử dụng ngoại tệ phải báo cáo Ban kinh tế đối ngoại tỉnh để trình UBND tỉnh xem xét quyết định . 


Trường hợp được tổ chức quốc tế viện trợ trực tiếp bằng tiền Việt nam hoặc thông qua bộ chủ quản chuyển cho địa phương thì chủ dự án phải báo cáo kịp thời với Ban kinh tế đối ngoại tỉnh và Sở tài chính vật giá để tổng hợp chung và theo dõi giám sát sử dụng .


3- Nếu viện trợ là hiện vật thì chủ dự án có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển hàng từ nơi nhận  về đơn vị mình. Ngay sau khi nhận hàng về chủ dự án phải lập hội đồng kiểm kê, định giá, gồm đạidiện ngành chủ quản, Ban kinh tế đối ngoại, sở tài chính vật  giá  đại diện chính quyền địa phương cùng đơn vị kiểm kê và định giá hàng hoá. 


Trường hợp hàng nhận tại cảng, sân bay có phát sinh thừa, thiếu, mất mát, không đúng chủng loại, giá cả… so với tờ khai, vận đơn thì lập biên bản xác nhận tại chỗ có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan Việt Nam gửi đến Ban kinh tế đối ngoại tỉnh để thông báo cho tổ chức nước ngoài viện trợ biết . 


Việc định giá hàng hoá căn cứ theo đơn giá ngoại tệ hàng viện trợ ( giá CI F ) trường  hợp hàng hoá không còn đơn giá ngoại tệ thì định giá theo giá thị trường tại thời điểm nhận hàng . 


Điều 10: Phân phối viện trợ :


1- Đối với viện trợ của các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức chính phủ thì chủ dự án lập tờ trình về kế hoạch, sử dụng hàng năm báo cáo UBND tỉnh xét duyệt đồng thời gửi Ban kinh tế đối ngoại tỉnh, Uỷ ban kế hoạch tỉnh  và Sở tài chính vật giá để  quản lý theo chức năng đuợc giao. Tuỳ theo từng dự án UBND tỉnh quyết định trích 1 phần kinh phí trong tổng giá trị viện trợ để chi phục vụ công tác tranh thủ viện trợ và đón tiếp khách nước ngoài của tỉnh . 


2- Đối với viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, cá nhân người  nước ngoài và Việt kiều thì việc phân phối theo quy định như sau : 


a- Nếu được viện trợ bằng tiền thì Sở Tài chính và Ban kinh tế đối ngoại tỉnh căn cứ vào nội dung của dự án và số tiền được viện trợ lập tờ trình trình UBND tỉnh quyết định phan phối cho chủ dự án để đảm bảo thực hiện các nội dung của dự án thuộc phần viện trợ của nước ngoài theo tiến độ nhưng  mức thấp nhất không dưới 80% và tối đa không quá 90% tổng giá trị viện trợ cho dự án. Đồng thời  chủ dự án có trách nhiệm huy động vốn hợp pháp của đơn vị mình bổ sung để hoàn thành toàn bộ công trình được viện trợ theo đúng cam kết. Số 10 đến 20%  còn lại tạo thành quỹ tập trung của tỉnh để dùng vào việc tranh thủ viện trợ . 


b- Nếu được viện trợ bằng hiện vật thì Sở tài chính vật giá ghi thu, ghi chi ngân sách 100% tổng giá trị toàn bộ thiết bị, vật tư hàng hoá viện trợ cho đơn vị được viện trợ, Nếu chủ dự án nhận viện trợ là đơn vị sản xuất kinh doanh thì phải trích từ vốn hợp pháp của đơn vị  mình  nộp vào ngân sách tỉnh 10% tổng giá trị viện trợ mà đơn vị được hưởng . 


Điều 11: Quản lý sử dụng viện trợ . 


1- Các chủ dự án được viện trợ phải sử dụng các khoản viện trợ đúng mục đích, theo thiết kế, luận chứng kinh tế được duyệt, bảo đảm đạt hiệu quả cao . 


Trong quá trình triển khai thực hiện dự án viện trợ các đơn vị nhận và sử dụng tiền, hàng viện trợ phải báo cáo tình hình sử dụng hàng quý, hàng năm với Sở tài chính vật giá và Ban kinh tế đối ngoại tỉnh. Khi kết thúc dự án phải báo cáo quyết toán đầy đủ với các cơ quan quản lý viện  trợ và viết thu cảm ơn các tổ chức quốc tế hoặc cá nhân người nước ngoài đã viện trợ cho đơn vị mình . 


2- Uỷ ban nhân dân  các huyện, thành, thị và các sở ban ngành ở tỉnh là  cơ quan quản lý cấp trên của chủ dự án có trách nhiệm chỉ đạo các chủ dự án sử dụng viện trợ đúng mục đích và đôn đốc kiểm tra giúp đỡ chủ dự án khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện dự án để đạt kết quả thiết thực . 


3- Sở Tài chính Vật giá và Ban kinh tế đối ngoại tỉnh thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát thường xuyên việc quản lý, sử dụng viện trợ của các chủ dự án được viện trợ, kể cả các nguồn viện trợ do Bộ, ngành trung ương chuyển về theo đúng chế độ cấp vốn, thanh toán vốn của nhà nước. Trường hợp phát hiện chủ dự án sử dụng tiền hàng viện trợ không đúng mục đích, vi phạm pháp lệnh kế toán thống kê thì báo cáo kịp thời với UBND tỉnh xem xét, xử lý . 


IV- CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG TRANH THỦ VIỆN TRỢ VÀ 

                    ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI . 


Điều 12: Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm trích 10-20% tổng giá trị  mỗi dự án được viện trợ đã nộp vào ngân sách tỉnh để chi cho hoạt động tranh thủ viện trợ và đón tiếp khách nước ngoài . 


Ban kinh tế  dối ngoại tỉnh có trách nhiệm quảnlý, sử dụng số tiền được trích để chi cho hoạt động tranh thủ viện trợ và đón tiếp khách nước ngoài, theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và trong phạm vi quy định của UBND tỉnh. 


Điều 13: Chi phí cho hoạt động tranh thủ viện trợ gồm: 


a- Chi trả thù lao cho dịch vụ, tranh thủ viện trợ theo quyết định 223/QĐUB ngày 21/3/1992 của UBND tỉnh . 


b- Chi phí đón tiếp khách nước ngoài và các cơ quan trung ương đến làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành hữu quan trực thuộc UBND tỉnh để tranh thủ viện trợ quốc tế cho tỉnh . 


c- Tạm ứng cho một số đơn vị chủ dự án trong việc chuẩn bị dự án viện trợ , khi dự án được chấp nhận thì sẽ thu hồi . 


Về chi phí tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản hàng viện trợ từ nơi nhận về đơn vị sử dụng do chủ dự án chịu trách nhiệm trang trải bằng nguồn vốn hợp pháp của mình, coi đây là phần đóng góp của đơn vị vào việc thực hiện dự án viện trợ . 


Điều 14: Chi phí đón tiếp khách quốc tế không thuộc mục đích tranh thủ viện trợ và đưa các cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài thì không chỉ vào khoản quỹ tập trung nói tại điều 12. 


1- Khách nước ngoài do các cơ quan  lãnh đạo của tỉnh  mời đến làm việc thì chi phí do ngân sách tỉnh đài thọ. Ban kinh tế đối ngoại tỉnh có trách nhiệm, lập dự toán và quyết toán cụ thể với Sở Tài chính - Vật giá . 


2- Khách nước ngoài do các ngành, huyện, thành thị và các đơn vị cơ sở mời đến làm việc thì ngành, huyện, đơn vị trang trải chi phí đón tiếp theo chế độ chung, nếu là khách mời được UBND đồng ý và giao cho ngành, huyện thực hiện thì được dự trù và quyết toán với Sở tài chính vật giá. 


3- Khách nước ngoài đến thăm và làm việc với tỉnh hoặc với các ngành, huyện, cơ sở trong tỉnh do Bộ, ngành Trung ương chủ động đưa đến thì cơ quan ở Trung ương đưa khách đến phải thanh toán chi phí theo quy định chung của Nhà nước; ngành, huyện và cơ sở chỉ chi phí đón tiếp xã giao . 


4- Chi phí cho các đoàn cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài : Nếu do tỉnh cử đi thì ngân sách tỉnh đài thọ, nếu được các ngành ở trung ương mời hoặc do các đơn vị cơ sở yêu cầu thì các ngành và các đơn vị cơ sở đó tự trang  trải chi phí bằng nguồn vốn tự có hợp pháp .


5- Sở Tài chính vật giá cấp kinh  phí về đón tiếp khách quốc tế và các đoàn cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài nhưng các đơn vị phải lập dự trù và có xác nhận của Ban kinh tế đối ngoại tỉnh . 



V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 


Điều 15: Phân công tác nhiệm giữ các ngành, các cấp trong lĩnh vực công tác này . 


1- Dự án viện trợ thuộc lĩnh vực của ngành, cấp nào quản lý thì thủ trưởng  ngành, cấp ấy có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chủ dự án tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định trong văn bản  này . 


2- Ban kinh tế đối ngoại tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan Sở Tài chính vật giá, Uỷ ban kế hoạch tỉnh, công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất các hoạt động tranh thủ viện trợ và đón tiếp khách nước ngoài của tỉnh theo sự phân công sau đây : 


a- Ban kinh tế đối ngoại tỉnh,  là cơ quan đầu  mối trong việc giao dịch đón tiếp khách nước ngoài và tranh thủ viện trợ về cho tỉnh chịu trách nhiệm : Cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về viện trợ, hướng dẫn trình tự, thủ tục phương pháp  lập dự án ; liên hệ chấp mối giữa chủ dự án với các cơ quan có liên quan ở Trung ương về các tổ chức quốc tế để vận động tranh thủ viện  trợ, theo dõi tổng hợp kết quả viện trợ, tham gia kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các dự án đã được viện trợ cho các đơn vị trong tỉnh . 


b- Uỷ ban kế hoạch tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban kinh tế đối ngoại tỉnh trong việc hướng dẫn các đơn vị ở địa phương lập kế hoạch và xây dựng các dự án tranh thủ viện trợ nước ngoài về cho tỉnh trong từng thời kỳ và chủ trì thẩm định nội dung các dự án tranh thủ viện trợ của chính phủ (ODA) và của các tổ chức liên hợp quốc trình UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm phù hợp với  phương hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt thì cùng với ban kinh tế đối ngoại thống nhất, hoàn chỉnh lại dự án báo cáo Uỷ ban kế hoạch Nhà nước; đồng thời  tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án tranh thu viện trợ của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân người nước ngoài được hoàn thành nhanh gọn, đạt hiệu quả cao . 


c- Sở Tài chính Vạt giá chịu trách nhiệm quản lý thống nhất việc phân phối sử dụng các nguồn vốn viện trợ theo quyết định của UBND tỉnh, bảo đảm cấp phát vốn kịp thời, đầy đủ, đúng tiến độ và kiểm tra việc thanh quyết toán các nguồn vốn viện trợ trong tỉnh . 


d- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban kinh tế đối ngoại tỉnh lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vao hàng năm; bố trí lịch đón tiếp khách quốc tế của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và phân công  các đơn vị trong tỉnh chuẩn bị nội dung cho các cuộc tiếp xúc đó. 


đ- Công an tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp vớiBan kinh tế đối ngoại tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn  khách quốc tế đến làm việc với tỉnh ( nếu tỉnh mời trực tiếp ) và các đoàn  cán bộ của tỉnh đi công tác  ở nước ngoài theo quyết định của UBND tỉnh, giử gìn trật tự xã hội và báo đảm an ninh trong các vùng của dự án được quốc tế đến khảo sát và viện trợ . 


3-  Các đơn vị trong tỉnh được nhận tiền, hàng viện trợ có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh bản quy định này . 


Điều 16: Những quy định trước đây về công tác tranh thủ viện trợ và đón tiếp khách nước ngoài của tỉnh trái với bản quy định này đều không có giá trị thực hiện . 


Trong quá trình thực  hiện bản quy định này nếu gặp khó  khăn, vướng mắc hoặc thấy có điểm nào chưa phù hợp với tỉnh cần báo cáo với ngành, các cấp, các đơn vị trong tỉnh cần báo cáo với UBND tỉnh ( thông qua Ban kinh tế đối ngoại ) để xem xét giải  quyết hoặc sửa đổi bổ sung cho phù hợp . 
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